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Chương 1:  MẢNG TRONG PHP 
Thời gian: 9 giờ



1. Mục tiêu:
· Ôn lại khái niệm về mảng

· Hiểu được cách tạo và sử dụng mảng trong PHP

· Hiểu được các hàm thư viện thường được sử dụng cho mảng trong PHP

· Vận dụng kiến thức được học để áp dụng vào trang web cụ thể 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. 
Khái niệm về mảng 


2. 
Khai báo - sử dụng mảng 


2.1. Mảng một chiều  

2.2. Mảng hai chiều 

3. 
Sắp xếp mảng 


3.1. Sắp xếp mảng một chiều 

3.2. Sắp xếp mảng hai chiều 

4. 
Các hàm xử lý khác trên mảng 


Chương 2:  XỬ LÝ TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP     Thời gian:10 giờ 

1. Mục tiêu:
· Hiểu được sự cần thiết của xử lý tập và thư mục trong PHP

· Hiểu được cách xử lý tập tin và áp dụng chúng trong lập trình PHP

· Hiểu được cách xử lý thư mục và áp dụng chúng trong lập trình PHP

· Hiểu được các hàm thư viện hỗ trợ cho việc xử lý tập tin và thư mục 

· Hiểu được cách upload tập tin lên server 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. 
Tập tin  

1.1. Các chế độ mở tập tin 

1.2. Mở tập tin 

1.3.
Đọc tập tin 

1.3.1. Kiểm tra kết thúc tập tin 

1.3.2.Duyệt và đọc từng dòng nội dung trong tập tin 

1.3.3.Duyệt và đọc từng ký tự trong tập tin 

1.3.4.Đọc toàn bộ nội dung của tập tin 

1.4. Định  dạng tập tin 

1.5. Ghi tập tin fwrite()

1.6. Đóng tập tin fclose()

1.7. Kiểm tra tồn tại file_exists()

1.8. Kiểm tra kích cỡ filesize()

1.9. Xóa tập tin unlink()

1.10. Kiểm tra tập tin is_file()

2. 
Upload file 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Các bước upload file 

3. 
Thư mục 

3.1. Tạo thư mục mkdir() 

3.2. Kiểm tra thư mục is_dir()

3.3. Mở thư mục opendir()

3.4. Đóng thư mục closedir()

3.5. Duyệt thư mục readdir()

Chương 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP  




Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:
· Ôn lại lập trình hướng đối tượng 

· Hiểu được cách lập trình hướng đối tượng trong PHP 

· Tạo các class để phục vụ cho quá trình lập trình bằng PHP

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu chung

2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 

3. Trừu tượng hóa dữ liệu 

4. Tính kế thừa trong PHP

5. Các mức truy cập 

6. Tính đa hình 

7. Tính đóng gói 

8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 

9. Lớp trừu tượng 

10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 

Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP  
Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được mô hình MVC là gì

· Hiểu được chức năng các thành phần Model, View, Controller 

· Hiểu được mối quan hệ của các thành phần Model, View, Controller 

· Cách cài đặt các thành phần Model, View, Controller qua ví dụ cụ thể 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu  

2. Các khái niệm 

3. Cách vận hành của mô hình MVC

4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 

5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 

Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP

Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được Ajax là gì, vì sao phải sử dụng chúng ?

· Cách hoạt động của ajax 

· Tạo các áp dụng cụ thể có dùng ajax trong trang web 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu 

2. Cách hoạt động của Ajax

3. Các ứng dụng của Ajax

4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web
Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP  
Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được mô hình MVC là gì

· Hiểu được chức năng các thành phần Model, View, Controller 

· Hiểu được mối quan hệ của các thành phần Model, View, Controller 

· Cách cài đặt các thành phần Model, View, Controller qua ví dụ cụ thể 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu
 Mô hình MVC (model, controller, view) là mô hình chuẩn cho ứng dụng web được sử dụng nhiều nhất ngày nay. Mô hình MVC được sử dụng lần đầu tiên trong Smalltalk, sau đó được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ lập trình Java. Hiện nay, đã có hơn hàng chục PHP framework dựa trên mô hình này.
Bạn biết đấy, mô hình MVC hiện nay rất phổ biến trong các framework PHP, nhưng thực sự rất khó để tìm một bài viết với hướng dẫn chi tiết kèm theo những ví dụ đơn giản để chúng ta có thể hiểu được về nó. Đó là mục đích của hướng dẫn này
Mô hình MVC là viết tắt của 3 chữ Model, View, Controller. Mô hình này tách một ứng dụng web ra làm 3 thành phần đảm nhiệm chức năng tách biệt, thuận tiện cho việc xử lý và bảo trì
2. Các khái niệm 
Model : Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, nó lưu trữ và truy xuất các thực thể từ cơ sở dữ liệu như mysql, sql server, postresSQL,… đồng thời chưa các logic được thực thi bởi ứng dụng

View : Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu đã được truy xuất từ model theo một format nào đó theo ý đồ của lập trình viên. Cách sử dụng của View tương tự như các module templates thường thấy trong các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla,…

Controller : trung gian, làm nhiệm vụ xử lý cho model và view tương tác với nhau. Controller nhận request từ client, sau đó gọi các model để thực hiện các hoạt động được yêu cầu và gửi ra ngoài View. View sẽ chịu trách nhiệm format lại data từ controller gửi ra và trình bày dữ liệu theo 1 định dạng đầu ra (html).

3. Cách vận hành của mô hình MVC
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4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản
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5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC

. Đầu tiên chúng ta sẽ làm việc với controller, đây là nơi đầu tiền nhận các yêu cầu (requests), phân tích yêu cầu, khởi tạo và gọi model, sau đó nhận các hồi đáp (response) từ model và gửi ra các lớp giao diện (view). Trong thực tế Controller được gọi từ điểm đầu vào của ứng dụng là tập tin index.php. Tập tin này sẽ giao toàn bộ các yêu cầu gửi từ client cho controller xử lý.

Trong tập tin index.php ta thêm gõ đoạn code sau:
// index.php file
include_once("controller/Controller.php");
 

$controller = new Controller();
$controller->invoke();
Trong tập tin Controller.php của chúng ta sẽ tạo ra 1 function là invoke và một hàm khởi tạo contructor. Hàm contructor chịu trách nhiệm gọi và khởi tạo lớp Model. Trong hàm invoke sẽ quyết định data nào được phép trả ra từ model. Sau đó nó gọi model để lấy dữ liệu cần thiết, sau đó gửi dữ liệu ra view. Đoạn code cực kỳ đơn giản bên dưới sẽ cho bạn thấy điều đó. Lưu ý rằng, Controller không biết gì về cấu trúc database như thế nào cũng như là data gửi ra ngoài view sẽ có hình thù như thế nào bạn nhé. Nó chỉ có nhiệm vụ gọi model bởi request từ client và gửi dữ liệu ra ngoài view thôi nhé
include_once("model/Model.php");
 

class Controller {
     public $model;

 

     public function __construct()  
     {  
          $this->model = new Model();
     } 
     public function invoke()
     {
          if (!isset($_GET['book']))
          {
               // nếu không có quyển sách nào được yêu cầu, thì hiển thị toàn bộ sách
               $books = $this->model->getBookList();
               include 'view/booklist.php';
          }
          else
          {
               // hiên thị sách được yêu cầu
               $book = $this->model->getBook($_GET['book']);
               include 'view/viewbook.php';
          }
     }
}
Mô hình dưới đây minh họa dễ hiểu hơn cho bạn




b. Model
Model đại diện cho dữ liệu và logic của ứng dụng, thường hay gọi là business logic. Model có trách nhiệm :

– Thêm, xóa sửa dữ liệu,…

– Là nơi thực thi logic nghiệp vụ của ứng dụng. Đối với những bạn mới tìm hiểu về MVC, chúng ta thường nhầm lẫn và thực thì logic của nghiệp vụ ở bên trong Controller hoăc View
Ví dụ dưới đây cho chúng ta thấy lớp model được đại diện bởi 2 class là : “Model” và “Book”.
include_once("model/Book.php");

 

class Model {


public function getBookList()


{



// Dưới đây mình gắn cứng 1 array để mô phỏng dữ liệu trong database



return array(




"Jungle Book" => new Book("Jungle Book", "R. Kipling", "A classic book."),




"Moonwalker" => new Book("Moonwalker", "J. Walker", ""),




"PHP for Dummies" => new Book("PHP for Dummies", "Some Smart Guy", "")



);


}


public function getBook($title)


{



//Gọi function getBooklist để lấy dữ liệu cần thiết

                //Trong thực tế ở đây bạn sẽ dùng câu truy vấn select vào trong database



$allBooks = $this->getBookList();



return $allBooks[$title];


}

}

Class Book trong file Book.php
class Book {


public $title;


public $author;


public $description;


public function __construct($title, $author, $description) {  

            $this->title = $title;


    $this->author = $author;


    $this->description = $description;

         } 

}

c. View
View chịu trách nhiệm định đạng lại dữ liệu được truyền ra từ model. Dữ liệu được truyền ra có thể có nhiều định dạng khác nhau tùy vào cách người lập trình xử lý như là xml, json, array,..

Lưu ý là bạn đừng nên nhập nhằng, khó hiểu giữa view và template. Khi nhận được dữ liệu với định dạng nhất định từ hệ thống, tiếp tục view sẽ làm thao tác chuyển đổi dữ liệu thành một cấu trúc html cho người dùng thấy được. Thông thường 1 controller sẽ chỉ định gửi dữ liệu đến 1 view cụ thể. Chẳng hạn với công việc hiển thị tài khoản người dùng, thì Controller “display account” sẽ gọi đến lớp view “display account”. Tại đây, lớp view sẽ sử dụng 1 template có sẵn trong hệ thống để render ra các trang html. Mẫu template có sẵn này xử dụng lại những phần cố định của website như header, footer, menu,..

Đoạn code dưới đây cho ta 2 view dùng để hiển thị 1 quyển sách và nhiều quyền sách
viewbook.php

<html>

<head></head>

 

<body>

 


<?php 

 



echo 'Title:' . $book->title . '<br/>';



echo 'Author:' . $book->author . '<br/>';



echo 'Description:' . $book->description . '<br/>';

 


?>

 

</body>

</html>

booklist.php

<html>

<head></head>

 

<body>

 


<table>



<tbody><tr><td>Title</td><td>Author</td><td>Description</td></tr></tbody>



<?php 

 




foreach ($books as $title => $book)




{





echo '<tr><td><a href="index.php?book='.$book->title.'">'.$book->title.'</a></td><td>'.$book->author.'</td><td>'.$book->description.'</td></tr>';




}

 



?>


</table>

 

</body>

</html>
Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP

Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được Ajax là gì, vì sao phải sử dụng chúng ?

· Cách hoạt động của ajax 

· Tạo các áp dụng cụ thể có dùng ajax trong trang web 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu
 Ajax là viết tắt của Asynchronous Javascriopt And XML. Nói một cách nôm na là kỹ thuật xử lý trên nền tảng của javascript và xml ở môi trường bất đồng bộ. Vì đây là một kỹ thuật cho nên Ajax không giới hạn với bất kỳ ngôn ngữ web nào. Điều đó có nghĩa, bạn có thể sử dụng PHP, ASP.NET, JSP,..... chung với Ajax để giải quyết vấn đề mà bạn muốn.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết và bắt tay viết thử một ứng dụng nhỏ với ajax, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ coi thật kỹ phần lý thuyết và dành thời gian để xem lại đồng thời thực hành lại các bài tập thật nhiều. Bí quyết để học tốt phần này là làm lại cho đến khi không còn bị lỗi, vì thế bạn cần kiên nhẫn khi bắt tay vào bước làm lại ứng dụng.

Ở phần này, các bạn sẽ tìm hiểu về quy trình xây dựng trong Ajax như thế nào nhé. Mọi ứng dụng viết trên mô hình ajax đều sẽ thỏa những yếu tố cơ bản này. Vì thế, các bạn hãy dành thời gian nhiều hơn để nắm kỹ phần lý thuyết quan trọng ajax này nhé.
2. Cách hoạt động của Ajax
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Chúng ta sẽ đề cập đến 2 khái niệm Synchronous và Asynchronous là như thế nào:

Synchronous (xử lý đồng bộ):

· Chương trình sẽ chạy theo từng bước và chỉ khi nào bước 1 thực hiện xong thì mới nhảy sang bước 2.

· Trong một chuỗi các hàm của một quy trình có n tác vụ, trình tự thực hiện các hàm sẽ không bao giờ thay đổi. Hàm A đã được thiết lập để được gọi và chạy trước hàm B thì dù có phải đợi dài cổ hàm B cũng phải chờ hàm A kết thúc mới được phép bắt đầu.

· Đây là nguyên tắc cơ bản trong lập trình mà bạn đã được học đó là khi biên dịch các đoạn mã thì trình biên dịch sẽ biên dịch theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và chỉ khi nào biên dịch xong dòng thứ nhất mới nhảy sang dòng thứ hai, điều này sẽ sinh ra một trạng thái ta hay gọi là trạng thái chờ. Ví dụ trong quy trình sản xuất dây chuyền công nghiệp được coi là một hệ thống xử lý đồng bộ.

Asynchronous (xử lý bất đồng bộ):

· Ngược lại với Synchronous thì Asynchronous là xử lý bất động bộ, nghĩa là chương trình có thể nhảy đi bỏ qua một bước nào đó

· Trong một chuỗi các hàm của một quy trình có n tác vụ, nếu nó được bảo là bất đồng bộ thì có nghĩa là cho dù hàm B được gọi sau hàm A nhưng không ai đảm bảo được rằng hàm A sẽ phải kết thúc trước hàm B và hàm B bắt buộc phải chỉ được gọi chạy khi hàm A kết thúc.

· Vì vậy Asynchronous được ví như một chương trình hoạt động không chặt chẽ và không có quy trình nên việc quản lý rất khó khăn. Tuy nhiên nó mang lại sự uyển chuyển và khả năng tùy biến cao
3. Các ứng dụng của Ajax

· yêu cầu của ứng dụng.

Chúng ta sẽ tìm hiểu Ajax Live Search với PHP và MySql với Jquery. Trong hầu hết các trang web, chúng ta có thể thấy có một thanh tìm kiếm trên trang web và chúng ta có thể tìm kiếm nội dung của trang web đó. Nếu bạn đã sử dụng Facebook hoặc twitter, có một chức năng tìm kiếm trực tiếp tuyệt vời có sẵn để tìm kiếm bạn bè hoặc người theo dõi mới. Trong các trang web giả sử chúng ta nhập một số từ khóa để tìm từ những trang web sau đó chúng ta có thể nhận được kết quả ngay lập tức từ trang web mà không cần làm mới trang. Chức năng này được thực hiện bởi Ajax với Jquery. Với sự trợ giúp của Jquery. Chúng ta có thể sử dụng AJAX, với sự trợ giúp của AJAX, nó tìm kiếm dữ liệu ở phía máy chủ và gửi kết quả về trang web front end mà không cần refresh lại trang. Chức năng này sẽ cung cấp cái nhìn tuyệt vời cho trang web của bạn.

· Chúng ta cùng nhau bắt tay xây dựng ứng dụng với AJAX + PHP + JQUERY+ MYSQL qua các bước sau.

4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web
Bước 1: xây dựng Database:chúng ta một cơ sở dữ liệu có tên là :ajax-live-search-data. Sau đó tạo một bảng có tên là tbl_customer.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_customer` (

  `CustomerID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `CustomerName` varchar(250) NOT NULL,

  `Address` text NOT NULL,

  `City` varchar(250) NOT NULL,

  `PostalCode` varchar(30) NOT NULL,

  `Country` varchar(100) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`CustomerID`)

) 

INSERT INTO `tbl_customer` ( `CustomerName`, `Address`, `City`, `PostalCode`, `Country`) VALUES

  ( 'Nguyễn Đăng Khoa', 'Khoái Châu - Hưng yên', 'Hà Nội', '12209', 'Việt Nam'),

  ('Nguyễn Hoàng Trung Hiếu', 'Avda. de la Construction 2222', 'Mexico D.F.', '5021', 'Mexico'),

  ( 'Nguyễn Hoàng Anh Khang', 'Yên Mỹ - Hưng Yên', 'Hưng yên', '5023', 'Việt nam'),

  ( 'Thomas Hardy', '120 Hanover Sq.', 'London', 'WA1 1DP', 'UK'),

  ( 'Nguyễn Tiến Nhật Minh', 'Thanh Trì','Hà Nội', '08737-363', 'Việt Nam'),

  ( 'Wolski Zbyszek', 'ul. Filtrowa 68', 'Walla', '01-012', 'Poland'),

  ( 'Nguyễn Trung Hiếu', 'Hai Bà Trưng', 'Hà Nội', '21240', 'Việt Nam'),

  ( 'Nguyễn Hoàng Bảo Khang', 'Hoàng Mai', 'Hà Nội', '98128', 'Việt Nam'),

  ( 'Nguyến Hoàng Trí Kiên', 'Thanh Xuân', 'Hà Nội', '08737-363', 'Việt Nam'),

  ( 'Pirkko Koskitalo', 'Torikatu 38', 'Oulu', '90110', 'Finland'),

  ( 'Paul Henriot', '2, rue du Commerce', 'Reims', '51100', 'France'),

  ( 'Helvetius Nagy', '722 DaVinci Blvd.', 'Kirkland', '98034', 'USA'),

  ( 'Karin Josephs', 'Luisenstr. 48', 'Butte', '59801', 'USA');

Bước 2: chúng ta tạo một file index.php để thiết lập một giao diện cho người dùng.

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Tìm Kiếm Live với Ajax</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="action.js "></script>
 </head>
 <body>
  <div class="container">
   <br />
   <h2 align="center">Ajax Live Data Search using Jquery PHP MySql</h2><br />
   <div class="form-group">
    <div class="input-group">
     <span class="input-group-addon">Search</span>
     <input type="text" name="search_text" id="search_text" placeholder="Search by Customer Details" class="form-control" />
    </div>
   </div>
   <br />
   <div id="result"></div>
  </div>
 </body>
</html>

Bước 3 : các bạn tạo một file Js để xử lý ajax có tên là action.js
$(document).ready(function(){
 function load_data(query){
  $.ajax({
   url:"fetch.php",
   method:"POST",
   data:{query:query},
   success:function(data) {
    $('#result').html(data);
   }
  });
 }
 $('#search_text').keyup(function(){
  var search = $(this).val();
  if(search != ''){
   load_data(search);
  } else{
   load_data();
  }
 });
});

Bước 4 : bạn tạo một file fetch.php để nhận yêu cầu từ clien và xử lý yêu cầu và trả về kết quả sau khi truy vấn vào CSDL.

<?PHP
$connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", " ajax-live-search-data ");
$output = '';
if(isset($_POST["query"])){
 $search = mysqli_real_escape_string($connect, $_POST["query"]);
 $query = "

  SELECT * FROM tbl_customer 

  WHERE CustomerName LIKE '%".$search."%'

  OR Address LIKE '%".$search."%' 

  OR City LIKE '%".$search."%' 

  OR PostalCode LIKE '%".$search."%' 

  OR Country LIKE '%".$search."%'

 ";
}else{
 $query = "

  SELECT * FROM tbl_customer ORDER BY CustomerID

 ";
}
$result = mysqli_query($connect, $query);
if(mysqli_num_rows($result) > 0){
 $output .= '

  <div class="table-responsive">

   <table class="table table bordered">

    <tr>

     <th>Customer Name</th>

     <th>Address</th>

     <th>City</th>

     <th>Postal Code</th>

     <th>Country</th>

    </tr>

 ';
 while($row = mysqli_fetch_array($result)){
  $output .= '

   <tr>

    <td>'.$row["CustomerName"].'</td>

    <td>'.$row["Address"].'</td>

    <td>'.$row["City"].'</td>

    <td>'.$row["PostalCode"].'</td>

    <td>'.$row["Country"].'</td>

   </tr>

  ';
 }
 echo $output;
}
else{
 echo 'Data Not Found';
}
?>
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